
BIỂU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2026-2027 CẤP HỌC MẦM NON
 (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Uyên)

TT Trường

Tổng toàn trường Nhà trẻ Mẫu giáo

Ghi
chú

Số lớp Số học
sinh Số lớp Số học

sinh Số lớp Số học
sinh

Số học sinh
5 tuổi

1 Trường Mầm non số 1 Tân Uyên 42 984 9 207 33 777 269

2 Trường Mầm non số 2 Tân Uyên 27 675 5 112 22 563 185

Tổng toàn xã 69 1.659 14 319 55 1.340 454
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BIỂU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2026-2027 CẤP TIỂU HỌC
 (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Uyên)

TT Trường

Tổng số Chia theo từng khối lớp

Ghi
chú

Số lớp Số học
sinh

Khối lớp 1 Khối lớp 2 Khối lớp 3 Khối lớp 4 Khối lớp 5

Số lớp Số học
sinh Số lớp Số học

sinh Số lớp Số học
sinh Số lớp Số học

sinh Số lớp Số học
sinh

1 Trường Tiểu học số 1 Tân Uyên 66 1802 13 327 13 373 12 341 13 361 15 400

2 Trường Tiểu học số 2 Tân Uyên 45 1028 10 195 9 200 9 205 8 198 9 230

Tổng toàn xã 111 2.830 23 522 22 573 21 546 21 559 24 630
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BIỂU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2026-2027 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
 (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Uyên)

TT TRƯỜNG

Tổng số
Chia theo từng khối lớp

Ghi
chú

Khối lớp 6 Khối lớp 7 Khối lớp 8 Khối lớp 9

Số lớp Số học
sinh

Số
lớp

Số học
sinh

Số
lớp

Số học
sinh

Số
lớp

Số học
sinh

Số
lớp

Số học
sinh

1 Trường THCS số 1 Tân Uyên 36 1.514 8 348 9 475 10 387 9 304

2 Trường THCS số 2 Tân Uyên 34 1.231 8 291 7 281 10 332 9 327

Tổng toàn xã 70 2.745 16 639 16 756 20 719 18 631
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